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1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

	VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ

(Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên)
	DỰ THẢO QUY CHẾ
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, loại thông tin thống kê, cơ chế, giải pháp hỗ trợ thực hiện hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, phường trong công tác thống kê và cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Quy chế này không thay thế, không làm thay đổi chế độ báo cáo thống kê, hệ thống chỉ tiêu, phương án điều tra, biểu mẫu, thời hạn và phương thức cung cấp thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.
	- Thống kê tỉnh tách thành 02 Điều; điều chỉnh phạm vi, đối tượng cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và mô hình tổ chức của Thống kê tỉnh.

- Quy định này được xây dựng trên cơ sở:

+ Luật Thống kê và các luật sửa đổi, bổ sung; 

+ Các quy định về hoạt động thống kê nhà nước; 

+ Quy định về khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ hoạt động thống kê; 

+ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương

- Căn cứ các quy định của Luật Thống kê về hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động thống kê.

	2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm:

a) Cục Thống kê;

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

c) UBND cấp huyện.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thống kê tỉnh và các đơn vị thuộc Thống kê tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các sở, ban, ngành tỉnh). 

3. UBND xã, phường (gọi chung là UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh. 

4. Các tổ chức, đơn vị khác có liên quan trong trường hợp phối hợp cung cấp thông tin phục vụ hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.
	

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thông tin thống kê là dữ liệu thống kê được xử lý, tổng hợp và phân tích theo phương pháp, quy trình, chuyên môn, nghiệp vụ thống kê để phản ánh đặc trưng, thuộc tính của hiện tượng nghiên cứu. Thông tin thống kê gồm số liệu thống kê và bản phân tích số liệu đó.

2. Dữ liệu thống kê gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính để hình thành thông tin thống kê về hiện tượng nghiên cứu.

3. Dữ liệu hành chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử.

4. Điều tra thống kê là hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được xác định trong phương án điều tra thống kê cho mỗi cuộc điều tra.

5. Chế độ báo cáo thống kê là những quy định và hướng dẫn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo thống kê có liên quan với nhau để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc một hệ thống chỉ tiêu thống kê và tổng hợp thông tin thống kê khác phục vụ quản lý nhà nước.

6. Hoạt động thống kê là hoạt động xác định nhu cầu thông tin cần thu thập, chuẩn bị thu thập, thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo, công bố phổ biến, lưu trữ, đánh giá chất lượng thông tin thống kê về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể.

7. Cơ sở dữ liệu thống kê là tập hợp những dữ liệu, thông tin thống kê có liên quan với nhau được sắp xếp, tổ chức theo một cấu trúc nhất định để khai thác, quản lý và cập nhật phục vụ cho mục đích thống kê và mục đích khác theo quy định của pháp luật. Cơ sở dữ liệu thống kê được hình thành chủ yếu từ dữ liệu, thông tin thống kê của điều tra thống kê, hồ sơ hành chính, báo cáo thống kê và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của địa phương.

8. Hoạt động thống kê nhà nước là hoạt động thống kê trong chương trình thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức khác thực hiện.
	Thống kê tỉnh bổ sung thêm điều này. Dự thảo kế thừa một số từ ngữ đã được giải thích trong Luật Thống để thống nhất áp dụng trên địa bàn tỉnh. việc giải thích trong Quy chế nhằm bảo đảm cách hiểu thống nhất giữa các cơ quan tham gia phối hợp.

	Điều 2. Mục tiêu phối hợp, chia sẻ thông tin

1. Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê Nhà nước của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện trong việc chia sẻ những thông tin thống kê sẵn có nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến thông tin.

3. Đưa thông tin thống kê Nhà nước trở thành nguồn thông tin thống kê chính thức để các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

4. Tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng số liệu thống kê; phản ảnh trung thực, khách quan và toàn diện tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; giúp Lãnh đạo tỉnh phân tích, đánh giá, quản lý, điều hành và hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
	Điều 4. Mục đích phối hợp

1. Bảo đảm cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời, chính xác và thống nhất, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước; phục vụ công tác theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và các xã;

2. Thiết lập hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, liên thông, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về công tác thống kê trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

3. Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh và cấp xã. 

4. Khai thác, sử dụng kịp thời, hiệu quả dữ liệu hành chính và các nguồn thông tin sẵn có từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã, giảm thiểu trùng lặp trong thu thập thông tin, giảm chi phí và gánh nặng báo cáo cho cơ sở.

5. Phục vụ hiệu quả việc xây dựng, giám sát, đánh giá và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
	Xuất phát từ bản chất của hoạt động thống kê nhà nước và yêu cầu sử dụng thông tin thống kê phục vụ quản lý nhà nước. Thống kê tỉnh kế thừa và điều chỉnh lại cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

	Điều 3. Nguyên tắc phối hợp và chia sẻ thông tin

1. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp và chia sẻ thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định; bảo đảm vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan và đảm bảo phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện công tác thống kê trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đối với những thông tin thống kê thuộc phạm vi cung cấp, phổ biến đã được quy định và những thông tin thống kê không thuộc phạm vi cung cấp, phổ biến nhưng được các bên cam kết chia sẻ.

3. Huy động cao nhất nguồn thông tin thống kê sẵn có và các nguồn lực khác trong sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê của Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trên cơ sở bảo đảm tính thiết thực, khả thi và hiệu quả.

4. Phối hợp, trao đổi, cung cấp số liệu thông tin thống kê bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; đồng thời bảo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công bố, cung cấp, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê theo quy định.
	Điều 5. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về thống kê và các quy định pháp luật có liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị.

2. Công tác phối hợp và cung cấp, chia sẻ thông tin phải chủ động, kịp thời, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã.

3. Việc phối hợp không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

4. Thông tin, dữ liệu được cung cấp, chia sẻ và khai thác đúng mục đích, phạm vi và thẩm quyền; bảo đảm yêu cầu về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin thống kê, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn và an ninh thông tin.

5. Khuyến khích khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu đã được các cơ quan nhà nước thu thập, quản lý để phục vụ hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

6. Cơ quan cung cấp thông tin phối hợp bảo đảm chất lượng thông tin thuộc phạm vi quản lý; cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm quản lý, xử lý và sử dụng thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.
	Dự thảo quy định 6 nguyên tắc, bao gồm tuân thủ pháp luật, không làm thay đổi chức năng nhiệm vụ, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và trách nhiệm bảo đảm chất lượng dữ liệu. Thống kê tỉnh kế thừa và điều chỉnh lại cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và các quy định hiện hành

	
	Điều 6. Hình thức phối hợp

1. Phối hợp định kỳ được thực hiện theo định kỳ hằng tháng, quý và năm, phù hợp với kỳ báo cáo của từng loại chỉ tiêu thống kê và từng phương án điều tra thống kê.

2. Phối hợp theo yêu cầu đột xuất được thực hiện khi có yêu cầu của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoặc khi phát sinh nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống. Thời hạn cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất được xác định cụ thể theo yêu cầu của cơ quan đề nghị hoặc văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh hoặc cơ quan cấp trên.

3. Phối hợp theo nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin thống kê phục vụ quản lý, nghiên cứu, xây dựng chính sách. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi văn bản đề nghị đến cơ quan, đơn vị quản lý dữ liệu để đề nghị cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu.
	Quy định này nhằm chuyển yêu cầu phối hợp chung của pháp luật thành 03 phương thức vận hành thực tế. Đặc biệt, phối hợp đột xuất phải gắn với yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Thống kê tỉnh bổ sung điều này để quy định cụ thể các hình thức phối hợp đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả

	Điều 6. Những thông tin thống kê nghiêm cấm cung cấp, chia sẻ

1. Thông tin thống kê thuộc bí mật Nhà nước.

2. Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp.

3. Thông tin thống kê không bảo đảm chất lượng và những thông tin thống kê đã bị làm sai lệch.

4. Thông tin thống kê cung cấp, chia sẻ phục vụ lợi ích riêng của tổ chức, cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

5. Thông tin thống kê được cung cấp, chia sẻ theo thoả thuận không tiếp tục cung cấp, chia sẻ cho bên thứ ba.
	Điều 7. Những thông tin thống kê nghiêm cấm cung cấp, chia sẻ

1. Thông tin thống kê thuộc bí mật Nhà nước.

2. Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp.

3. Thông tin thống kê không bảo đảm chất lượng và những thông tin thống kê đã bị làm sai lệch.

4. Thông tin thống kê cung cấp, chia sẻ phục vụ lợi ích riêng của tổ chức, cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

5. Thông tin thống kê được cung cấp, chia sẻ theo thoả thuận không tiếp tục cung cấp, chia sẻ cho bên thứ ba.
	Giữa nguyên theo quy chế cũ

	Điều 4. Thông tin thống kê phối hợp

1. Thông tin thống kê phối hợp thực hiện bao gồm những thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện đã quy định trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các văn bản pháp lý khác về thống kê.

2. Thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện cung cấp, báo cáo
a) Thông tin thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân công thu thập, tổng hợp báo cáo theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu và phân công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
b) Thông tin thống kê khác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thu thập, tổng hợp để cung cấp cho Cục Thống kê biên soạn và công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

3.Thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục Thống kê cung cấp, phổ biến cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện

a) Thông tin thống kê quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội khác thuộc trách nhiệm Cục Thống kê cung cấp, phổ biến.

b) Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội; số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo quy định của Nhà nước; kết quả điều tra thường xuyên, Tổng điều tra thống kê và các thông tin thống kê khác thuộc trách nhiệm của Cục Thống kê cung cấp, phổ biến.

Điều 5. Thông tin thống kê chia sẻ

1. Thông tin thống kê chia sẻ bao gồm những thông tin thống kê sẵn có nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến giữa Cục Thống kê với thống kê các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

2. Thông tin thống kê sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện chia sẻ cho Cục Thống kê

a) Thông tin thống kê sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thu thập từ chế độ báo cáo thống kê cơ sở và từ các cuộc điều tra thống kê do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tiến hành nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, báo cáo Cục Thống kê.

b) Thông tin thống kê trong các hồ sơ đăng ký hành chính do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện quản lý không thuộc bí mật Nhà nước hoặc thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp.

c) Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng, quản lý không thuộc quy định cung cấp, kết nối với Cục Thống kê.

3. Thông tin thống kê Cục Thống kê chia sẻ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện

a) Thông tin thống kê Cục Thống kê thu thập từ chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do cấp có thẩm quyền ban hành và từ các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra thống kê khác do Cục Thống kê tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tiến hành nhưng trong phương án điều tra những thông tin thống kê này không quy định cung cấp, phổ biến cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

b) Thông tin thống kê đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện chia sẻ cho Cục Thống kê, trừ những thông tin theo thoả thuận không tiếp tục chia sẻ cho bên thứ ba.

c) Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê do Cục Thống kê xây dựng, quản lý không thuộc quy định cung cấp, kết nối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

Điều 7. Xây dựng Danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ

1. Danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ là cơ sở để xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động và đánh giá kết quả phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện nên phải được xác định cụ thể, rõ ràng, thiết thực và khả thi. Mỗi thông tin trong danh mục phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Tên gọi;

- Nội dung và phân tổ chủ yếu;

- Mức độ hoàn chỉnh của thông tin (ước tính, sơ bộ hay chính thức);

- Kỳ cung cấp và thời điểm cung cấp;

- Hình thức cung cấp;

- Đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp;

- Các nội dung cơ bản khác.

2. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, bảo đảm trách nhiệm đối với những thông tin thống kê đã được xác định trong Danh mục. Nếu có điều chỉnh, bổ sung phải thông báo và phối hợp nhằm thống nhất danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ.

3. Hàng năm, Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thống nhất danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm.


	Mục 1: NỘI DUNG PHỐI HỢP
	Thống kê tỉnh kế thừa Quy chế được thay thế và cụ thể hoá hành 3 mục nhằm quy định cụ thể các nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp trong hoạt động thống kê và, cung cấp, chia sẻ thông tin dữ liệu hành cho cho hoạt động thống kê nhà nước cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Giúp cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thống kê (theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Luật Thống kê ngày 23/11/2015 quy định Cơ quan quản lý Nhà nước về thống kê: “Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý Nhà nước về thống kê tại địa phương” và theo quy định của các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thống kê.



	
	Điều 8. Phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác thống kê

1. Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tham mưu tổ chức thực hiện công tác thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã phối hợp thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn được giao; thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị phối hợp trao đổi, thống nhất về đầu mối, phương thức và thời gian thực hiện các nhiệm vụ phối hợp nhằm bảo đảm thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp đầy đủ, kịp thời và hạn chế trùng lặp trong thu thập thông tin. 

Điều 9. Phối hợp cung cấp thông tin thống kê

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã phối hợp cung cấp cho Thống kê tỉnh hoặc cơ quan thống kê cơ sở các thông tin thuộc phạm vi quản lý theo chế độ báo cáo thống kê, phương án điều tra hoặc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

2. Thông tin phối hợp cung cấp được thực hiện theo đúng nội dung, phạm vi, biểu mẫu và thời hạn của chế độ báo cáo, phương án điều tra hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Khi thông tin có nội dung chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc có biến động bất thường, cơ quan cung cấp phối hợp với cơ quan Thống kê để rà soát, giải thích, bổ sung và hoàn thiện thông tin. 

Điều 10. Phối hợp cung cấp, chia sẻ dữ liệu

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã quản lý cơ sở dữ liệu hành chính, dữ liệu thống kê phối hợp với Thống kê tỉnh trong việc khai thác, sử dụng và cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung phối hợp về dữ liệu có thể bao gồm:

a) Danh mục dữ liệu;

b) Trường dữ liệu và nội dung dữ liệu;

c) Định dạng, cấu trúc và thuộc tính dữ liệu;

d) Phương thức và tần suất cung cấp;

đ) Thời gian cung cấp;

e) Phạm vi, mục đích khai thác và sử dụng;

g) Yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin và trách nhiệm của các bên.

3. Việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu hoặc các phương thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Điều 11. Phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã chủ trì, hoặc phối hợp thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thống kê tỉnh chủ trì, hoặc phối hợp hướng dẫn, phổ biến chế độ báo cáo thống kê; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; rà soát tính đầy đủ, hợp lý và thống nhất của số liệu; tổng hợp, phân tích và sử dụng thông tin theo quy định.

3. Cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo phối hợp bố trí đầu mối thực hiện và chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý được cung cấp theo quy định.

Điều 12. Phối hợp thực hiện điều tra, tổng điều tra thống kê

1. Thống kê tỉnh chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã chủ trì hoặc phối hợp:

a) Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra;

b) Cung cấp thông tin, danh sách, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của phương án điều tra và quy định pháp luật;

c) Phối hợp xác định, rà soát đơn vị điều tra;

d) Phối hợp đôn đốc, kiểm tra, xác minh thông tin;

đ) Phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra.

Điều 13. Phối hợp thu thập thông tin từ các ngành không điều tra trực tiếp

1. Đối với các chỉ tiêu không thực hiện thu thập trực tiếp bằng điều tra thống kê, Thống kê tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp xã khai thác nguồn số liệu hành chính và các nguồn thông tin hợp pháp.

2. Cơ quan quản lý ngành có trách nhiệm phối hợp rà soát, xác nhận thông tin thuộc lĩnh vực quản lý.

3. UBND cấp xã phối hợp cung cấp, rà soát thông tin thuộc phạm vi địa bàn theo biểu mẫu hoặc yêu cầu hợp pháp của cơ quan thống kê.

 Điều 14. Phối hợp rà soát, đối chiếu và xác minh thông tin

1. Trường hợp thông tin giữa các nguồn có sự khác biệt, chưa thống nhất hoặc có biến động bất thường, Thống kê tỉnh phối hợp với cơ quan cung cấp thông tin rà soát, đối chiếu và xác minh.

2. Cơ quan cung cấp thông tin phối hợp giải thích nguồn số liệu, phương pháp tổng hợp và nguyên nhân biến động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Việc điều chỉnh, xử lý số liệu thống kê thực hiện theo phương pháp thống kê, quy trình nghiệp vụ và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 15. Phối hợp phân tích, đánh giá thông tin thống kê

1. Thống kê tỉnh chủ trì tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thống kê phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành phối hợp cung cấp thông tin chuyên ngành, trao đổi, giải thích những yếu tố tác động đến biến động của các chỉ tiêu thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

3. Việc công bố, phổ biến và sử dụng thông tin thống kê thực hiện theo quy định của pháp luật.
	

	
	Mục 2: TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
	

	
	Điều 16. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh

1. Là đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và phối hợp kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy chế.

3. Chủ trì trao đổi với các cơ quan, đơn vị về nội dung, phương thức và thời gian phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê.

4. Chủ trì tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thống kê phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan thống kê cơ sở

1. Là đầu mối phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong thực hiện công tác thống kê theo phân công.

3. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

4. Rà soát, tổng hợp thông tin trước khi báo cáo Thống kê tỉnh theo quy định.

5. Phối hợp xác minh những thông tin chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc có biến động bất thường.

Điều 18. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

1. Phối hợp tổ chức thực hiện công tác thống kê trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao.

2. Phân công lãnh đạo phụ trách và đầu mối phối hợp công tác thống kê.

3. Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo chế độ báo cáo, phương án điều tra hoặc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

4. Phối hợp rà soát, kiểm tra, giải thích, xác minh thông tin khi có yêu cầu.

5. Phối hợp với Thống kê tỉnh trong phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Điều 19. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Phối hợp tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý tại địa phương.

2. Phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

3. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc UBND cấp xã phối hợp cung cấp thông tin thuộc phạm vi quản lý.

4. Phối hợp với cơ quan thống kê cơ sở trong thu thập, kiểm tra và xác minh thông tin.

5. Phối hợp thực hiện các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê trên địa bàn theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định và nhiệm vụ được giao.
	

	Điều 8. Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin

1. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện phải cụ thể hoá cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê bằng văn bản do cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền ký kết, bảo đảm hiệu lực thi hành.

2. Thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Cục Thống kê cũng như thuộc các đơn vị khác nhau của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện nên phải xác định đầu mối phối hợp, chia sẻ thông tin.

a) Đầu mối thực hiện phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê của Cục Thống kê là phòng Thống kê Tổng hợp hoặc phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê có mối quan hệ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên, chặt chẽ với chuyên ngành thuộc chức năng quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

b) Đầu mối thực hiện phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện là công chức làm công tác thống kê hoặc đơn vị được Lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện giao nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với Cục Thống kê. Đơn vị này cử cán bộ, công chức có trách nhiệm phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê.

Điều 9. Giải pháp phối hợp, chia sẻ thông tin

1. Phối hợp xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản tạo khung pháp lý đối với hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

2. Trao đổi, hướng dẫn, đào tạo, cập nhật kiến thức và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê thuộc phạm vi phối hợp, chia sẻ giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

4. Tăng cường nguồn nhân lực làm công tác thống kê và các nguồn lực khác hỗ trợ Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện triển khai hoạt động thống kê nói chung và hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê nói riêng.
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	Điều 20. Xây dựng cơ chế phối hợp

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên và tình hình thực tế của các ngành, lĩnh vực, Thống kê tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp xã xây dựng cơ chế phối hợp và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu bằng văn bản do cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền ký kết, bảo đảm hiệu lực thi hành.

Điều 21. Giải pháp phối hợp

1. Phối hợp xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản tạo khung pháp lý đối với hoạt động phối hợp trong hoạt động thống kê và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu hành chính phục vụ hoạt động thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Trao đổi, hướng dẫn, đào tạo, cập nhật kiến thức và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê thuộc phạm vi phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê nhà nước giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã.

4. Tăng cường nguồn nhân lực làm công tác thống kê và các nguồn lực khác hỗ trợ Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã triển khai hoạt động thống kê nói chung và hoạt động phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu nói riêng.

Điều 22. Đầu mối phối hợp

1. Đầu mối phối hợp của Thống kê tỉnh là Phòng Thống kê Tổng hợp hoặc phòng nghiệp vụ thuộc Thống kê tỉnh có mối quan hệ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên, chặt chẽ với chuyên ngành thuộc chức năng quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã. 

2. Đầu mối phối hợp của sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã là công chức làm công tác thống kê hoặc đơn vị được Lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã giao nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã phân công đầu mối công tác thống kê và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu hành chính.

3. Thống kê tỉnh tổng hợp danh sách đầu mối phối hợp để thuận tiện trong quá trình trao đổi, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện. Khi có thay đổi đầu mối, cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo cho Thống kê tỉnh để cập nhật.


	

	Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Căn cứ Quy chế này và các văn bản có liên quan, Cục Thống kê hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng văn bản cụ thể hoá các nội dung quy định trong Quy chế, ký kết và tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Cục Thống kê để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.


	Điều 23. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Căn cứ Quy chế này và các văn bản có liên quan, Thống kê tỉnh hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã xây dựng văn bản cụ thể hoá các nội dung quy định trong Quy chế, ký kết và tổ chức thực hiện.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa phù hợp hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản gửi về Thống kê tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.
	Thống kê tỉnh kế thừa Quy chế được thay thế và điều chỉnh lại đảm bảo chặt chẽ hơn trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế.



